DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN THI ĐẤU HỘI THAO CỤM

1. Xe đạp chậm
1.1 Vận động viên nam
	Số TT
	Họ và tên
	Công đoàn viên Tổ Công đoàn

	1
	Nguyễn Thái Trung
	Toán


1.2 Vận động viên nữ
	Số TT
	Họ và tên
	Công đoàn viên Tổ Công đoàn

	1
	Cao Thùy Linh
	Anh

	2
	Vũ Thị Trâm
	Anh


2. Ném bóng rổ
2.1 Vận động viên nam
	Số TT
	Họ và tên
	Công đoàn viên Tổ Công đoàn

	1
	Phùng Văn Thảo
	TD_QP

	2
	Đào Ngọc Quang
	Toán

	3
	Lê Hoàng Vui
	TD_QP

	4
	Nguyễn Thế Lợi
	Lý

	5
	Nguyễn Trọng Tướng
	Văn

	6
	Nguyễn Thanh Tân
	Lý

	7
	Hồ Thái Bình
	Toán


2.2 Vận động viên nữ
	Số TT
	Họ và tên
	Công đoàn viên Tổ Công đoàn

	1
	Nguyễn Thị Hương
	Anh

	2
	Bùi Thị Thanh Huyền
	Văn

	3
	Nguyễn Ngọc Ly Cơ
	TD_QP

	4
	Phạm Thị Yến Linh
	Văn

	5
	Hà Hải Vân
	Địa

	6
	Nguyễn Phương Tiểu My
	Anh

	7
	Phan Thị Vinh
	Sinh



3. Chạy tiếp sức
3.1 Vận động viên nam
	Số TT
	Họ và tên
	Công đoàn viên Tổ Công đoàn

	1
	Bùi Danh Hòa
	Văn

	2
	Nguyễn Thành Tâm
	Văn phòng

	3
	Đào Ngọc Quang
	Toán

	4
	Phùng Văn Thảo
	TD_QP

	5
	Nguyễn Tấn Phúc
	Văn phòng

	6
	PhạmThành Phước
	Tin

	7
	Lê Hoàng Vui
	TD - QP



3.2 Vận động viên nữ
	Số TT
	Họ và tên
	Công đoàn viên Tổ Công đoàn

	1
	Nguyễn Thụy Kiều Khanh
	Anh

	2
	Hồ Thị Nguyệt
	Địa

	3
	Nguyễn Nhã Quyên
	Văn

	4
	Nguyễn Thị Hoa Mai
	Sử

	5
	Trần Thị Thơm
	Lý

	6
	Lê Thị Lan
	Văn

	7
	Nguyễn Thị Chiều
	Sử



4. Hát karaoke tập thể
Quy định đăng ký: Trưởng đoàn mỗi đơn vị đăng ký 01 đội (tập thể) và đăng ký tên bài hát với BTC.
Tên bài hát đăng kí:  Mùa xuân đầu tiên
Tên tác giả: Văn Cao
Ghi chú: 	

5. Sút luân lưu
6.1 Vận động viên nam
	Số TT
	Họ và tên
	Công đoàn viên Tổ Công đoàn

	1
	Phùng Văn Thảo
	TD - QP

	2
	Nguyễn Tấn Phúc
	VP

	3
	Lê Hoàng Vui
	TD - QP

	4
	Bùi Danh Hòa
	Văn

	5
	Đào Ngọc Quang
	Toán

	5
	Nguyễn Thế Lợi
	L



6.2 Vận động viên nữ
	Số TT
	Họ và tên
	Công đoàn viên Tổ Công đoàn

	1
	Phạm Thị Giang
	Toán

	2
	Trần Thị Thùy Trang
	Toán

	3
	Nguyễn Thị Hà
	Địa

	4
	Huỳnh Thị Ngọc Thi
	VP

	5
	Phạm Thị Hồng Vân
	GDCD

	6
	Chu Thị Năm
	Sinh

	7
	Vũ Thị Ngọc
	Văn


[bookmark: _GoBack]Lưu ý: Các vận động viên tranh thủ tập thêm. Tất cả các Công Đoàn viên tham gia luyện tập đều được ghi nhận. Mọi ý kiến xin liên hệ với cô Nam hoặc cô Duyên.




DANH SÁCH V


?


N Đ


?


NG VIÊN THI Đ


?


U H


?


I THAO C


?


M


 


 


1. Xe đ


?


p ch


?


m


 


1.1 V


?


n đ


?


ng vięn nam


 


S


?


 


TT


 


H


?


 


vŕ tęn


 


Công đoàn viên T


?


 


Công đoàn


 


1


 


Nguy


?


n Thái Trung


 


Toán


 


1.2 V


?


n đ


?


ng vięn n


?


 


S


?


 


TT


 


H


?


 


vŕ tęn


 


Công đoàn viên T


?


 


Công đoàn


 


1


 


Cao Thùy Linh


 


Anh


 


2


 


V


u


 Th


?


 


Trâm


 


Anh


 


2. Ném bóng r


?


 


2.1 V


?


n đ


?


ng vięn nam


 


S


?


 


TT


 


H


?


 


vŕ tęn


 


Công đoàn viên T


?


 


Công đoàn


 


1


 


Phùng Văn Th


?


o


 


TD_QP


 


2


 


Đào Ng


?


c Quang


 


Toán


 


3


 


Lê Hoàng Vui


 


TD_QP


 


4


 


Nguy


?


n Th


?


 


L


?


i


 


Lư


 


5


 


Nguy


?


n Tr


?


ng Tư


?


ng


 


Văn


 


6


 


Nguy


?


n Thanh Tân


 


Lý


 


7


 


H


?


 


Thái Běnh


 


Toán


 


2.2 V


?


n đ


?


ng vięn n


?


 


S


?


 


TT


 


H


?


 


vŕ tęn


 


Công đoàn viên T


?


 


Công đoàn


 


1


 


Nguy


?


n Th


?


 


Hương


 


Anh


 


2


 


Bùi Th


?


 


Thanh Huy


?


n


 


Văn


 


3


 


Nguy


?


n Ng


?


c Ly Cơ


 


TD_QP


 


4


 


Ph


?


m Th


?


 


Y


?


n Linh


 


Văn


 


5


 


Hŕ H


?


i Vân


 


Đ


?


a


 


6


 


Nguy


?


n Phương Ti


?


u My


 


Anh


 


7


 


Phan Th


?


 


Vinh


 


Sinh


 


 


3. 


Ch


?


y ti


?


p 


s


?


c


 


3.1 V


?


n đ


?


ng vięn nam


 


S


?


 


TT


 


H


?


 


vŕ tęn


 


Công đoàn viên T


?


 


Công đoàn


 


1


 


Bùi Danh Ḥa
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DANH SÁCH V ? N Đ ? NG VIÊN THI Đ ? U H ? I THAO C ? M     1. Xe đ ? p ch ? m   1.1 V ? n đ ? ng viên nam  

S ?   TT  H ?   và tên  Công đoàn viên T ?   Công đoàn  

1  Nguy ? n Thái Trung  Toán  

1.2 V ? n đ ? ng viên n ?  

S ?   TT  H ?   và tên  Công đoàn viên T ?   Công đoàn  

1  Cao Thùy Linh  Anh  

2  V u  Th ?   Trâm  Anh  

2. Ném bóng r ?   2.1 V ? n đ ? ng viên nam  

S ?   TT  H ?   và tên  Công đoàn viên T ?   Công đoàn  

1  Phùng Văn Th ? o  TD_QP  

2  Đào Ng ? c Quang  Toán  

3  Lê Hoàng Vui  TD_QP  

4  Nguy ? n Th ?   L ? i  Lý  

5  Nguy ? n Tr ? ng Tư ? ng  Văn  

6  Nguy ? n Thanh Tân  Lý  

7  H ?   Thái Bình  Toán  

2.2 V ? n đ ? ng viên n ?  

S ?   TT  H ?   và tên  Công đoàn viên T ?   Công đoàn  

1  Nguy ? n Th ?   Hương  Anh  

2  Bùi Th ?   Thanh Huy ? n  Văn  

3  Nguy ? n Ng ? c Ly Cơ  TD_QP  

4  Ph ? m Th ?   Y ? n Linh  Văn  

5  Hà H ? i Vân  Đ ? a  

6  Nguy ? n Phương Ti ? u My  Anh  

7  Phan Th ?   Vinh  Sinh  

  3.  Ch ? y ti ? p  s ? c   3.1 V ? n đ ? ng viên nam  

S ?   TT  H ?   và tên  Công đoàn viên T ?   Công đoàn  

1  Bùi Danh Hòa  Văn  

2  Nguy ? n Thành Tâm  Văn ph òng  

3  Đào Ng ? c Quang  Toán  

4  Phùng Văn Th ? o  TD_QP  

5  Nguy ? n T ? n Phúc  Văn ph òng  

6  Ph ? mThành Phư ? c  Tin  

